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1. Mở đầu

Chiến t ra n h  Iraq  cũng như  cuộc 
chiến chông khủng  bò' do Mỹ p h á t  động 
cách đây một vài năm  đã và vẫn đang là 
chủ đề thòi sự nóng hổi trên  các phương 
tiện thông tin đại chúng  nói chung và 
báo chí nói riêng. Thường thì với cùng 
một sự kiện người đọc có thê  được tiếp 
xúc với những bình luận, quan  điếm 
khác nhau từ những  bài viết khác nhau. 
Một trong những lý do của hiện tượng 
này là vì những  gì chúng  ta đọc không 
chỉ do thực tê quyết định m à còn bị ảnh 
hưởng bởi quan  điểm (hệ tư  tưởng) của 
những người viết, x uấ t bản và quản lý 
phương tiện thông tin. Vì vậy chúng tôi 
muốn biết, xét từ  kh ía  cạnh  p h ân  tích 
diễn ngôn phê phán, quan  điêrn của báo 
chí Việt Nam đốì với cuộc chiến chông 
khủng  bô' của Mỹ nói chung  và chiến 
tra n h  Iraq nói riêng như  th ế  nào. Chúng 
tôi hi vọng việc phân  tích các bài báo của 
hai tờ báo lỏn nêu trên  giúp bóc tách lớp 
vỏ bọc ngôn ngừ, yếu tổ’ chứa hên trong 
nó những hệ tư tưởng của nhừng  người 
viết, và xu ắ t bản  các tò báo.

2. P h ư ơ n g  ph áp  n g h iê n  cứ u  và thu  
thập  dừ  liệu

Phương pháp nghiên  cứu chính được 
áp dụng trong nghiên cứu này  là phương 
pháp định lượng tổng hợp dùng  đê phân 
tích tìm ra những  né t  k há i qu á t của diễn
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ngôn tin  trên  báo tiếng Việt và chỉ ra 
quan điểm của các tờ báo đôi với cuộc 
chiến chông khủ n g  bô" của Mỹ. Ngoài ra, 
chúng tôi thu  th ập  các tà i  liệu, sách 
tham  khảo có liên quan  đến lý th u y ế t  và 
các ứng dụng của phân tích diễn ngôn 
phê phán  (PTDNPP) hiện có trê n  th ế  
giỏi. Chúng tôi chọn diễn ngôn báo chí, 
cụ thê là diễn ngôn tin  thê loại b ình luận 
đế phản tích.

Đi vào phương pháp phân  tích cụ thê; 
chúng tôi chia làm hai bước lớn: phân 
tích các tiêu đề/phần dẫn và p h ân  tích từ 
ngữ trong các bài báo. Các tiêu đề và 
phần  dẫn  của các bài báo sẽ được phân 
tích trên  hai phương diện: cấu trúc ngữ 
pháp và cách dùng từ  ngữ. Các tiêu  đê 
và phần  dẫn mặc dù chiêm một diện tích 
khiêm tôn của một bài báo n h ư n g  lại có ý 
nghĩa quan  trọng  trong việc hướng người 
đọc vào nội dung  chính của hài báo. 
Chính vì vậy, chúng tôi hi vọng việc 
phân  tích các tiêu để về m ặt cú pháp  và 
từ  ngừ sẽ giúp chí ra  vối một diện tích 
giói hạn , ngôn ngữ trong các tiêu đê đã 
được sử dụng đê chuyến tả i  nội dung  bài 
báo cũng như quan  điểm của tác  giả như 
thê nào. Trong phần  hai là phẩn  phân  
tích cách sử dụng  từ  ngừ trong  các bài 
báo, chúng tôi tập  tru n g  vào một sô phép 
sử dụng từ  vựng nổi bật, đó là phép tăng  
cường từ  vựng qua phép lặp từ  và việc sử 
dụng từ ngữ m ang nghĩa tiêu  cực. Với
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những hạn ché n h ấ t  định của một bài 
báo, chúng tôi sê không đưa ra những 
phân tích các diễn ngôn báo chí vê m ặt 
cú pháp. Chúng tôi hi vọng sẽ có dịp giới 
thiệu phần phân  tích này trong một bài 
báo khác.

Các bài báo được chọn đê phân  tích (6 
bài) không phải là ngẫu nhiên  mà là 
những bài viết thuộc thê  loại “soft news” 
(bình luận, ý kiến, phê phán, ...) trong 
khoáng thời gian từ  th án g  4/2004 đến 
th án g  7/2004. Đây là khoang thời gian 
một năm sau khi Mỹ bắ t đẩu cuộc chiến 
Iraq, các phương tiện  thông tin đă có thời 
gian nhìn n h ận  những  sự kiện đã và 
đang diễn ra  trong vòng một năm đê đưa 
ra những bình luận, đánh  giá của mình. 
Thế loại hard  news (tin tức thời sự) 
không nằm trong phạm  vi nghiên cứu vì 
các tin tức thòi sự thường không m ang 
nhiều tính bình luận, thế  hiện ý kiến 
bằng các bài bình luận  thuộc soft news. 
Hờn nừa, vì phần  nhiều  các tin thòi sự 
th ế  giới trên  các báo tiếng Việt là dịch từ  
các nguồn tin  nước ngoài, do đó tính  xác 
thực của ý kiến bình luận  (nếu có) khó 
được đâm báo.

3. V ài nét g iới th iệ u  về  P T D N P P

Nhừng năm  70 của th ế  kỳ trước đã 
chứng kiên sự ra  đời của Ngôn ngữ Phê 
phán-m ột h ình  thức p h ân  tích ngôn bản 
chú ý dến vai trò  của ngôn ngừ trong 
việc thê hiện các mối quan  hệ quyền lực 
trong xã hội. Đây thực sự là một cuộc 
cách m ạng bởi các nghiên  cứu lúc bấy giờ 
hầu  hế t  chí quan  tâm  đên lĩnh vực hình 
thức của ngôn ngừ, những  yếu tỏ “cấu 
thành nên năng lực ngôn ngữ của người nói 
và vì vậy vê m ặt lý thuyết có thê bị tách rời 
khỏi những trường hợp sử dụng ngôn ngữ

cụ thể” (Wodak & Meyer, 2001). Mặc dù dã 
có nhiêu nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn 
ngừ xã hội học bắt đầu chú ý đến môi quan 
hệ giữa ngôn ngừ và ngữ cánh, những vấn 
đề câp bậc xã hội và quyền lực vẫn chưa 
được chú ý đến nhiêu.

TỚI nhung  năm  90 cái tên CDA 
(Critical Discourse Analysis-phân tích 
diễn ngôn phê phán) đã được biêt đên 
nhiều hơn như  là một đường hướng phân 
tích ngôn ngữ và được công n h ận  là một 
“lý thuyế t ngôn ngữ riêng biệt, một thê 
loại hoàn toàn khác biệt” (Kress, 1990). 
Đường hướng này  chú yêu dựa vào lý 
thuyế t Ngôn ngừ Chức năng Hệ thông 
(SFL-Svstemic Functional Linguistics) 
của Halliday cho rằn g  ngôn ngừ khi dược 
đưa vào sử dụng sẽ đồng thời thực hiện 
ba chức năng: chức năng ý niệm
(ideational), lien n h ân  (interpersonal) và 
tạo văn bản  (textual).

Các nhà  nghiên cứu CDA đã dưa ra 
một sô nguyên tác của CDA như sau:

1 ) Ngôn ngừ là một tập  quán xã hội 
(social practice) mà qua đó thê giới được 
thê h iện .’

2) Ngôn bản/việc sử d ụ n g  ngôn ngừ 
như một h ình thức của tập  quán  xã hội 
bán th ân  nó không chỉ thê hiện và biêu 
thị các tập  quán  xã hội khác mà còn câu 
th à n h  nên các tập  q u án  xã hội khác ví 
dụ như việc thi h àn h  quyển lực, thông 
trị, đ ịnh kiến, p h ản  kháng, v.v.

3) Văn b ản  có được nghĩa của chúng 
là nhờ vào mối quan  hệ biện chứng giừa 
văn bản và các chủ thê xã hội là người 
viết và người đọc, nhữ ng  người luôn có vô 
sô" sự lựa chọn và cách tiếp cận văn bản 
và nghía của nó.

4) Các đặc điểm và cấu trúc ngôn ngữ 
không phải có tính  võ đoán. Ngược lại,

Tạp (h i  Khoa li(K f) l/ (J ( Ỉ I IN , N ỉỊoụi Hỉĩữ. 7 XXI. Sò 4. 2005



5 4 1 rân T h j  H ỏng Vân

chúng  có tính  mục đích cho dù sự lựa 
chọn là có V thức hay  vô thức.

5) Các môi quan hệ quyền lực được thiết 
lập, duy trì và tái th iết nhò vào văn bản.

6 ) T ấ t cả mọi diễn giả và độc giá đều 
thực hiện  n h ừ n g  th ao  tác ngôn b ản  cụ 
th ể  x u ấ t  p h á t  từ  n h ữ n g  sở th ích  và mục 
đích riêng có cả t ín h  toàn  bộ và tính 
ngoại trừ.

7) Ngôn bản có tính chấ t xã hội bởi vì 
các văn bán có nghĩa khi được đặ t vào các 
ngữ cảnh, thời gian và không gian cụ thể.

8 ) P T D N P P  không  chỉ diễn dịch ngôn 
bản  mà còn giải th ích  nó.

Tóm lại, P T D N P P  vê cơ bán  là việc 
p hân  tích về một th á i  độ, kháin  phá  môi 
quan  hệ giữa ngôn ngừ và quyển lực. 
PTD N PPP có xu hướng chuyển  từ  lĩnh 
vực ngôn ngữ sang  lĩnh  vực ch ính  trị và 
xã hội và vì vậy nó là sự phê  p h á n  m ang 
t ính  xã hội b ằng  cách th u  th ậ p  các kết 
câu b ả t  bình đẳng. Vì th ê  mục đích của 
FTD N PP là dùng  p h â n  tích dể “không 
chỉ phơi bày cơ cấu th ô n g  tr ị  mà còn đem 
đến nhữ ng  thay  đổi về cách quyền lực 
được sử dụng, duy tr ì  và tá i s inh  trong 
các tô chức và qu an  hệ xã hội” (Young 
and  H arison, 2004, p. 2).

4. Vài nét  vể  bối cả n h  củ a  các  bài báo

Trước khi p h ân  tích các bài báo, 
chúng ta  cần biết đến  bôi cánh  của các 
bài báo này  mặc CỈÙ cuộc chiến  chông 
k h ủ n g  bô do nước Mỹ cầm  đ ầu  đà được 
cả th ế  giới b iết đến.

Đáp lại vụ tấ n  công 1 1  th á n g  9, vào 
ngày 7 th á n g  10 n ăm  2001, liên quân  
Anh-Mỹ b ắ t  đầu  chiến dịch đ án h  bom 
nhằm  vào các lực lượng T a liban  và Al- 
Qaeđa.  Sau  n h ữ n g  chiến tích của t rận

chiên Afghanistan, chính quyên Bush 
cám thấy họ có (ỉu lý lẽ th u y ế t phục vẻ 
quân sự và sự úng hộ cứa quân  chúng ỏ 
Mỹ đê tiếp tục các chiến dịch quân  sự 
chông lại các môi đe dọa T ru n g  Đông. 
Ngày 20 th án g  3 năm  2003, Mỹ tấ n  công 
Iraq. Lý do cho việc Mỹ xâm lược Iraq 
gồm việc Iraq sản xuất và sử dụng vũ 
khí hủy diệt hàng  loạt, Iraq  có dính líu 
đên các tô chức khủng  bô và những hành 
động vi phạm nhân  quyển của Iraq dưới 
thời Sadam Hussein.

5. P h ân  t ích  d iể n  ngôn

5.1. Tiêu đề của bài báo

Một trong những đặc điếm của diễn 
ngôn báo chí là việc* sứ đụng  tiêu để 
và/hoặc phần  dẫn (lead) đê diễn d ạ t  nội 
dung chính của sự kiện được dưa tin một 
cách ngắn gọn n h ấ t  có thê và đê dẫn  dắt 
ngưòi đọc theo một hướng định sẵn  (Teo, 
2000). Trên thực tẽ, như  Teo (2000) trích 
dẫn theo Van Dijk (1983) và Bell (1991), 
tin tức trong các báo hàng  ngày được bô 
tr í  theo nguyên tắc thích hợp hoặc quan 
trọng. Như vậy, người đọc chí cần liếc 
qua tiêu đề cứa các bài báo là có thô nắm 
được ý chung lương đôi chính xác về bài 
báo. Bell (1991) dã định nghĩa  phần  dẫn 
là một “câu chuvộn thu  nhổ”, thường 
được nhác đến như  là một “kim tự tháp  
ngược”, tức là bao gồm các thông tin 
quan  trọng n h ấ t  hoặc có tính  thòi sự 
n h ấ t  ớ đầu và thông tin ít quan  trọng 
n h ấ t  ỏ cuối. Trong kết cấu này, tiêu đê 
và phần  dẫn  có chức nàng  như  những 
dấu  hiệu có tính  chiến lược đế điều khiến 
cách người đọc tiếp thu  và hiếu bài háo. 
Chi cần đọc tiêu đề và p h ần  giỏi thiệu 
của bài báo, người đọc đã có thê cỏ được 
đại ý của cả văn bán, thông tin quan
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trọng n h ấ t  của mỗi bài báo. Ví dụ như 
tiêu đê của một bài báo trên  báo Hanoi 
Moi (3/4/2004) có thể  khiến  người đọc có 
cảm tương rằng  cuộc chiên chông khủng 
hố có cá m ặt tiêu cực và chúng ta  phái 
ngăn chặn không những khủng  bô 111 à 
còn cả chông k h ủng  bô mà ỏ đây có thê 
hiếu là chông k h ủng  bô kiêu Mỹ.

Cuộc chiến chỏng kh ủ n g  bỏ: Trờ hai 
mặt. K h ủ n g  bồ vă chống kh ủ n g  bô đã và 
đang là vàn để thời sự  đòi hói nhiều quốc 
g ia , nhiều khu  vực ph ả i chung  sức phôi 
hợp ngăn chận.

Một dẫn  chứng  khác có thê thây 
trong báo N hân  Dân (13/7/2004):

M ỹ trá g iá  cho cuộc chiến tranh Iraq 
n h ư  thê n à o ?

Theo tuyên  bô của Tổng thông M ỹ G. 
Bush, cuộc chiến tranh Iraq của liên 
m inh do M ỹ cầm đầu  đà chấm  dứ t hơn

m ột năm  qua. T uy  n h iê n , trong  thực tẻ, 
cuộc chiến này vẫn tiếp diễn h àng  ngày , 
hà n g  giờ. MỚI đ â y , Viện Quốc tẽ nghiên  
cứu các vàn đ ề  chiến lược có trụ sớ tại 
London đã cổng bô' tà i liệu  “Mỹ p h ả i trả  
giá cho cuộc chiến tranh  n h ư  thê nào?" 
củci cơ quan  nghiên cứu ch ính  sách trực  
thuộc Bộ ngoại g iao  M ỹ nên nhữ ng  tổn  
th ấ t đối với M ỹ , Iraq  và thè giới do hành  
động sai lầm  của M ỹ tạ i Iraq  g â y  ra.

Đọc n h ừ n g  dòng t rê n  chắc h a n  chúng 
ta cũng có m ột sô ý tướng vê nội dung  
của bài báo. Không chí có Iraq  mà cá Mỹ 
và thê  giới cũng  phái gánh  chịu những 
tôn th ấ t  do cuộc ch iến  Iraq  gây ra. Bảng 
1 cung cấp ha i t ro n g  các tiêu  dể và phan  
dẫn  trong  các bài báo và tóm tắ t  phân  
tích nhữ n g  ẩn  dụ  và n h ữ n g  thông điệp 
mà người đọc có th ế  cảm  n h ậ n  được từ 
các tiêu  đề đó.

B ản g  1: Tiêu để/phần dẫn và các thông điệp

N g u ồ n

HNM l

T iê u  đ ể /  p h ầ n  g iớ i t h i ê u

Cuộc chiến chông kh ủ n g  hô: T rò  ha i m ặ t

K h ù n g  bỏ và chỏng kh ủ n g  bỏ đỏ và đ a n g  là vấn đ ề  
thời sự  đòi hỏi nhiều quốc gia, nhiều kh u  vực p h á i  
ch u n g  sức phối hợp ngăn chán

Â n d u - T h ô n g  d i ệ p

- Chông  k h ủ n g  bô 
cũng  có n ìặ t  tiêu cực

C h ú n g  ta  phái 
ngăn  chặn  (*â chông 
k h ủ n g  bố  (kiêu Mỹ?)

HNM3 M ót năm  sau  cuộc chiến Iraq: M ỹ không  thê “che cá 
bầu trời”

M ột n ă m  đã  trôi qua kê từ  ngày liên quân  M ỹ - A n h  
p h á t động  cuộc chiến tranh  Iraq  với “sứ  m ên h  cao 
cá" là  “m a n g  lại tự  do cho Iraq”. N h ư n g  trên thực  
tếy M ỹ đả biến đ ấ t nước của n hữ ng  càu chuyện  th ầ n  
thoại này rơi vào tinh  trang rỏi loan hoàn to à n , m à  
kh ông  hề  có m ột k ế  hoạch nào cho thời h ậ u  chiến. 
C ũng đủ là nhữ ng  quyết đ ịnh sai lầm  của nhà cầm  
quyền p. Brê-mơ, khiến cho hàng triêu người dân  Iraq 
bi t h á t  nghiêp, đời sôhỉỉ càng khỏ khăn  ịỊảp bôi._____

Một năm  sau  cuộc 
chiến, Mỹ đã đây 
I ra q  vào t ìn h  t ra n g  
rối loạn hoàn  toàn 
( th ấ t  nghiệp, đời 
sông khó khăn,...)

Ị  ụ Ị) i lu Khoa liọc D IỈQ G IIN . NiỊOỊii /lỊiữ, I  XXI, sỏ 4. 2005
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Tiêu đê của các bài báo thuộc thê  loại 
văn bản có không gian giới hạn. Vì vậy 
người ta thường cô gắng đưa một số’ 
lượng thông tin  nh iêu  n h ấ t  có thê trong 
một số lượng từ giới hạn. Mỗi từ ngừ 
trong tiêu đê được lựa chọn kỹ lưỡng đê 
làm tăng  hiệu quả tối đa của nội dung 
thông tin. Tiêu đê của một bài báo 
thường m ang các giá tr ị  tư  tưởng và ý 
kiến của cả bài báo cho nên việc phân 
tích các từ  ngừ và cấu trúc  ngữ pháp của 
các tiêu đê sẽ giúp các n h à  PTD N PP 
khám  phá được ý nghĩa  tư  tưòng của mỗi 
bài báo.

Chỉ cần nhìn  qua các tiêu đề và các 
phẩn dẫn trong bảng  1  ta  có thẻ  thây 
được tính tiêu cực của cuộc chiến Iraq 
nhò vào các từ  ngữ và cấu trúc  ngừ pháp. 
Trước hết đó là sự p h ản  đổì chiến tra n h

thê hiện qua một loạt các từ  thê  hiện sự 
b ấ t  đồng như ngăn chận , nghịch  lý, 
không đồng tìn h , và sai lầm. Việc dùng 
các từ  loại này đi cùng với các ngữ danh 
từ tập thể  (nhiều quốc g ia , nhiều khu  
vực, d ư  luận th ế  giới, tố  chức nhàn  
quyền , tổ  chức tòn g iáo , Viện Quốc tế, cơ 
quan nghiên cứu chính sách thuộc Bộ 
ngoại giao  Mỹ, th ế  giới) đã tạo cho người 
dọc cám giác đa số’ mọi người p h àn  đôì 
cuộc chiến chông khủng  bô" của Mỹ. 
Ngoài ra, các từ  ngừ chỉ tính  tiêu  cực của 
cuộc chiến Iraq  còn góp phần  tạo nên  sự 
liên tương đến “tổn th ấ t” và “th ấ t  bại” 
(xem minh họa ỏ báng 2). Tư tướng phán  
đôi còn được n h ấn  m ạnh hơn bơi các từ 
ngữ như  nghịch lý, khổng hé, hoàn toàn , 
gấp bội, bóc trầ n , sai lầm. Bàng 2  là tóm 
tắ t  phân  tích từ vựng trong các tiêu  để.

B ả n g  2: Việc dùng từ  ngữ trong các tiêu để

C ác  n h ó m  t ừ  n g ữ Ví d u

Từ ngữ chỉ sự phản  đổi ngăn chặn , nghịch lý, không đòng tìn h , sai lầm ,

Từ ngữ chỉ tập  thể nhiểu quốc gia, nhiều kh u  vực, d ư  luận th ế  giới, tỏ 
chức nhản  quyền , tổ  chức tôn g iáo , Viện quốc tế, cơ 
quan nghiên cứu chính sách thuộc Bộ ngoại giao  

Mỹ, th ế  giới

Từ ngừ n h ân  m ạnh nghịch lý, không hề, hoàn toàn , gấp bội, bóc trần, 
sai lầm

Nhừng từ  chỉ sự tiêu cực khác tình  trạng rối loạn , th ấ t nghiệp , khỏ k h ă n , sa lẩy , 
m ặt nạ, cầm  đ ầ u , trả giá, tổn th ấ t , gây ra, th á t thủ

Như đã nhắc đến ở p h ần  trước, câu trúc ngữ pháp của các tiêu  đê cũng giúp các nhà 
PTDNPP n h ận  ra được ý tưởng của bài báo. Có thế  n h ận  thấy  dễ dàng vai trò  chủ đạo 
của Mỹ trong cuộc chiến Iraq  nhờ vào cấu trúc  ngừ pháp của các tiêu đê (xem bâng 3 

thêm chi tiết)

Tạp ( h i Khoa hoc Đ H Q G H N . Ngoại HỊỊỮ. T XXI, Sò 4, 2005
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B ả n g  3: Cấu trúc  ngữ pháp của các tiêu để chỉ ra vai 

trò chú đạo của Mỹ trong cuộc chiến

N g u ồ n T iê u  đ ể /  P h ầ n  g iớ i t h i ệ u

HNM l M ỹ không thê “che cả bầu trờ i’

...liên quân  M ỹ - A n h  p h á t động cuộc chiến tranh  Iraq...

...M ỹ đã biến đ ấ t nước....

... nhữ ng  quyết đ ịnh  sai lầm  của nhà cầm quyền p. Brê-mơ, khiến cho hàng  
triệu người dân  Iraq bị thấ t nghiệp , đời sông càng khó kh ă n  gấp bội.

ND3 M ỹ trả  g iá  cho cuộc chiến tranh Iraq n h ư  th ế  nào?

... cuộc chiến tranh Iraq của liên m inh do M ỹ c ầ m  đ ẩ u  đã chàm  dứ t hơn 
m ột năm  qua.

... “M ỹ p h ả i  trả  g iá  cho cuộc chiến tranh n h ư  th ế  nào?”

... h à n h  d ộ n g  s a i  lẩ m  củ a  M ỹ tạ i  I r a q  g ả y  ra

Tác dụng của việc sử dụng  câu trúc 
ngừ pháp như trên  (Mỹ luôn là chủ ngữ) 
góp phần  khắc họa nên  chân dung và vai 
trò tích cực của Mỹ trong cuộc chiến. Mỹ 
dược xem như  người gây chiến và vì vậy 
sẽ là người chịu trách  nhiệm  chính cho 
tấ t  cả những hậu  quả của cuộc chiến 
tran h . Tác dụng này  sẽ được thấy  rõ hơn 
nếu  chúng ta  thử  viết lại các câu dưới 
h ình thức bị động:

Ví dụ: Mỹ dă biên đ ấ t  nước của
n hữ n g  câu chuyện th ầ n  thoại này rơi vào 
tình  t rạ n g  rối loạn hoàn  toàn...

—» Đ ất nước của nhữ n g  câu chuvện 
th ầ n  thoại này đã bị rơi vào tình  trạng  
rỗi loạn hoàn toàn...

Rõ ràng  là khi được viết dưới dạng bị 
động, vai trò của Mỹ đã hoàn toàn bị m ất 
đi, lúc này điếm thu hú t sự chú ý của người 
đọc không còn là vai trò của Mỹ nữa mà là 
nhừng hậu quả của cuộc chiến.

Tóm lại, việc p h ân  tích tiêu đề của 
các bài báo về m ặ t  từ  vựng và cú pháp đã 
chỉ ra một cách r ấ t  h iệu  quả vai trò tích

cực của Mỹ trong cuộc chiến Iraq cùn^ 
như  m ặt tiêu cực của cuộc chiến này\ 
Đây chính là nhữ ng  hiệu quả mong đợi 
mà ngôn ngữ m ang  lại khi ta đọc tiêu đê 
của một bài báo.

5.2. C ác p h ư ơ n g  t iê n  từ  v ự n g

5.2.1. Phép tăng  cường từ  vựng

Phép tăn g  cương từ vựng 
(lexicalization) là một chiến th u ậ t  ngừ 
dụng nhằm  đùa tư tưởng vào văn bản tin 
(Fowler và các tác giả khác, 1979). Như 
Teo (2000:20) đã p h ân  tích, “phép tăng 
cường từ  vựng là h iện tượng các từ ngữ 
được lặp lại một cách thá i quá trong một 
văn bản, tạo nên cảm giác “quá đầy đủ” 
(van Dijk, 1991) khi miêu tả  các tham  
thê trong một văn bản  t in”.

Phép tăn g  cường từ  vựng có thê thấy 
rõ n h ấ t  qua phép lặp từ, một chiến th u ậ t  
n hằm  tạo nên  h ình  ản h  về cuộc chiến 
chông k h ủng  bô' của Mỹ và đồng minh và 
qua đó cũng bộc lộ quan  điểm của báo chí 
Việt Nam đổi với cuộc chiến này. Một sô 
từ  ngữ hay được lặp lại là: nhân  dân

Tụ Ị) ch i Khoa học D H Q G H N . N iỊoạ i Ị Ị Ị Ị ữ ,  T.XXỈ. S ố4. 2005
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Iraq , tốn thất, cuộc chiến Iraq , dầu mỏ, 
nhà cầm quvển Mỹ, n hân  quyền , Trung  
Đông, sa lầy , phản  đ ố i, u.u... Chỉ cần đọc 
lướt qua nhừng  từ ngừ này, chúng ta 
cũng có thế  có cảm giác là cuộc chiến do 
Mỹ và liên quân cầm đầu này đi ngược 
lại mong muôn của n h ân  dân Iraq, bị 
toàn th ế  giỏi phản  đôi và m ang lại 
nhừng hậu  quá nghiêm trọng cho Iraq. 
Ngoài ra, các bài báo dương như  nhấn  
m ạnh vào “chính phủ  Mỹ”, những  người 
gây ra  cuộc chiến này, chứ không phải là 
“nhân  dân  Mỹ". Hơn nữa, việc lặp lại từ 
“dầu mỏ” (tới 13 lần) trong các bài báo đã 
làm cho người đọc có ấn  tượng là lý do 
dẫn đến cuộc chiến nàv có liên quan  đến 
nguồn dầu mỏ hấp  dẫn  của Iraq  và 
Trung Đông. N hững từ  ngừ khác được 
nhắc lại nhiều lẳn trong các bài báo là 
nhà cầm quyền M ỹ  (12), nhản  quyển 
(11), liên quản A nh-M ỹ  (10), chết (8 ), sa 
lầy , bị thương , thiếu  (8 ), sai lầm, phản  
đôi (5), tôn thát, vi p h ạ m , bị g iết (4), tàn  
bạo, tội ác chiến tra n h , trả g iá  (2 ), ...

Lặp lại từ là một phương cách rấ t 
hiệu quả trong việc tác động đến người

B ản g  4: Từ ngữ

đọc. Nếu một từ  ngữ được lặp lại nhiều  
lần trong cùng một văn bản, người đọc sè 
tự hỏi Tại sao lại như  vậy và quá tr ìn h  
n h ận  thức diễn ra  trong đầu anh  ta  sẽ 
không chí dừng lại ở việc nhớ từ ngữ đó 
mà sẽ dẫn đến sự liên tưởng và suy đoán, 
đây chính là hiệu qua mong đợi đối với 
người đọc mà những  người tạo văn bản 
mong muôn có được. Hơn nữa, lặp lại từ 
cũng giúp cho thấy  tư  tưởng của một văn 
bản. Những từ  ngữ được lặp đi lặp lại có 
tác dụng chuyến thông điệp của người 
viết tới người đọc.

5.3. Cách sử dung từ ngữ mang  
nghĩa tiêu cức (Negativization)

Sự phản  đôi từ báo chí Việt Nam 
cũng như ý định tác dộng đến người đọc 
đê họ cũng có cùng quan điếm vê cuộc 
chiến chông k h ủng  bô" của Mỹ cũng được 
nhận  thấy  qua các từ  ngữ m ang nghĩa 
tiêu cực. Báng 4 là cung cấp ví dụ vể các 
từ  ngữ m ang tính  tiêu cực cùng các sô 
chỉ của chúng ở 4 trong sô các bài báo.

m ang nghĩa tiêu  cực

T ín h  n g ữ S ở  c h ỉ

NDl- Từ ngừ về Mỹ

sự  sa lầy , cuộc chiếm  đóng , sa lầy, chết, bị thương, 
tốn thấ t nặng  nề

của liên quân

bất chấp , lộ rõ toan tín h , xác lập quyền bá chủ, 
chỏng chè, ý  đồ, k ế  hoạch đ ế  chế, lúng túng, ngày 
càng lún  sâu vào vũng  lầy, âm  m ứu

nhà  cầm quyền Mỹ, các thê  lực 
hiếu chiến

sai lầm  chiến lược việc giải tán  quân  đội của ché 
đỏ H ussein

kẻ chiêm đóng Mỹ
sa sút uy tín của chính quyền Tony 

Blair

Tạp ( h i Khoa lưx D IỈQ G ĨIN . N - O U I  //»/?. I XXI. S i t  -ỉ. 200.s
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sai lầm đánh giá của Cục tình  báo Mỹ

lùa dối và thối phồng W ashington và L uân  đôn
ỉ ......"........
Ị N D l- Từ ngừ về Iraq1— ...  ......

kiệt quệ, rối loạn hoàn toàn, ngày càng bát ổn, 
phức tạp , rỏi ren, m,âu thuàn  phe phá i sâu săc, lại 
bi chiến tranh tàn  p h á  nặng  nề, nguy cơ chia rẽ

Iraq

không có việc làm , đời sông khó khăn hàng  triệu  người dân

ND2

bi bóc trần m ặt n ạ  n h ân  quyền Mỹ

quá bom về tội ác, ngược đã i tù n h â n , thương vong 
nặng  nể, th ấ t bại, tội ácy m ấ t hết tính  người, sát 
hạ i dàn thường Ira q , hành động ph i nhân  tín h ,

của quân  chiếm đóng, lính Mỹ

lúng  túng, chiếm  đóng bất hợp p h á p , hao người, 
tôn của, bưng bít, lừa dối, làm  sai lệch , khó có thê 
lấp liếm vụ bê bối, che đậy, lạm  d ụng  chính sách 
nhản  quyền..., thói tr ịn h  thượng vả bất chấp,

nhà  cầm quyền Mỹ, chính 
quyền của Tổng thông Bush

bất b inh ,k inh  hoàng, xảu hô người Mỹ

chưa đủ, chưa thoả đáng,... Biện pháp xử lý của nhà cầm 
quyền Mỷ

xấu  đi, thêm  nhữ ng  m ả n h  dơ bán , kẻ đi gieo đau  
khô  và ta i nạn cho người khác , đôníỊ rác nhản  
quyền

Mỹ, h ình  ản h  nước Mỹ

vi p h ạ m  lu ậ t ph á p  quốc tế Các nhà tù  do quân  Mỹ, Anh 
cai quản

phức tạp, căng thắng, ngoài sự  kiêm  soát Cuộc chiến t ra n h  đơn phương 
của Mỹ tai Iraq

giảm  xuống m ức thấp  nhấ t Uy tín của Bush và Blair

ND3

trả g iá , do hành động sai lầm Mỹ

n h ữ n g  tổn thấ t Đôì vói Mỹ, Iraq  và th ế  giới

bi giết, bi thương , tin h  th ầ n  g iả m  sút 693 b inh sỹ Mỹ, 5.134 lính Mỹ, 
binh sỹ Mỹ

bị chết Tổng sô" n h à  th ầu ,  tông sô" nhà 
báo, 30 n h â n  viên truyền 
thông, nhà  báo và phóng viên 
quốc tê

g iả m Niềm tin  vào nước Mỹ, chi phí 
chăm sóc y t ế  cho cựu chiến 
binh

Tạp ch i Khoa học DHQCÌHN, Ngoại iiỊ^ữ, T.XXI. Sô 4, 2005
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ảnh  hưởng nghiêm  trọng đến vị tr í của M ỹ và lòng 
tin  của th ế  giới đôi với Mỹ, ảnh  hưởng nghiêm  
trọng đến cuộc chiến chống kh ủ n g  bô toàn cầu , 
khổng chi đánh  lừa Liên Hiệp Quốc m à còn phá  
hoại gây th iệt hạ i cho m ỗi hộ gia đ in h , gâv khó  
khăn  hàng thập kỷ cho nền k in h  tế  trong đó có 
thâm  h ụ t thương m ại và lạm  p h á t cao, kích động  
các tổ  chức kh ủ n g  b ố

........................... ..." - 1 ...—
Cuộc chiến tra n h  Iraq, cuộc 
chiến t ra n h  và sự chiếm dóng 
do Mỹ cầm đầu

chí trích gay g ă t cuộc chiến tranh  Iraq Một sô" sỹ quan  quân đội Mỹ

tố  cáo chính quyền dựa vào các lí do giả tạo đê 
tiến hành  chiến tranh

Cựu tướng về hưu  A. Zinni

trở nên th iếu an toàn , âm  m ưu xây dựng  m ột lực 
lượng đa quốc gia  đê tiến h ành  chiến tranh

Chính quyền Mỹ

thiếu Nhiều đơn vị “lực lượng phán  
ứng đầu tiên”

giảm  khoảng 50 tỷ USD GDP của Mỹ

sẽ làm  tăng kh ủ n g  hoảng ngân sách của chính  
quyển các bang và kh u  vực

Việc cắt giảm chi tiêu liên 
bang

vi p h ạ m  công ước Geneva Q uân đội Mỹ

phá  huỷ toàn bộ chủ quyền quốc g ia  của Iraq Các nỗ lực th u v ế t  phục Liên 
Hiệp Quốc công n h ặn  một 
chính phú  Iraq  không qua bầu 
cử

làm  ô nhiễm  nguồn nước và đấ t đa i của Iraq và sẽ 
ánh  h ư ở n g ...

Các loại vũ khí chứa u ran iu m  
làm ta n  m áu của quản  đội Mỹ

vi ph ạ m  trắng  trỢn công ước quốc t ế  chông tra tấn H ành động ngược đãi tù  nhân  
của quân  đội Mỹ

HNM2

“với sứ  m ệnh cao cả” là “m ang  lại tự  do cho Iraq ' Liên quân  Anh-Mỹ phát động 
cuộc chiến t ra n h  Iraq

đã biến đấ t nước của n hữ ng  cảu chuyện thần  
thoại này rơi vào tỉn h  trạng  rối loạn  ...

Mỹ

những quết đ ịn h  sai lầ m , kh iến  hàng  triệu người 
dán Iraq bị th ấ t nghiệp đời sống c.àng khỏ khăn  
gấp bội, kha i chiến ở nước này , những ăm  m ư u và 
toan tính  tham  lam

Của n h à  cầm quyển Brêmer, 
những quyết đinh sai lầm của 
n h à  cầm quyền Brêm er, nhà  
cẩm quyền Mỹ - Anh

còn cao hơn nhiều so với th iệ t hạ i trong thời g ian  6 
tuần chiến tranh

Con sô binh lính Mỹ và đồng 
m inh bị th iệ t  hại ở đ ấ t  nước 
này

ván nghĩ là m inh  có thè “m ôt tay che cả bầu trời” Ong Bush
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huênh hoang vui sướng kh i bắt được ổng Sadam  
Hussein, cô tinh thối phồng  Iraq có vũ k h í hưỷ  
diệt hàng loạt đê biện m in h  cho việc xâm  lược đấ t 
nước Trung Đông này, cũng đã p h ả i trá giá

Mỹ và đồng minh

đã đấy M ỹ và liên quản  vào cái vòng luẩn quẩn  
không lôi thoát cuộc chiến tranh  tại

Cuộc chiến tại Iraq

không còn an toàn và củng d ễ  bị tấn công hơn Nước Mỹ
luôn p h ả i sống trong sự  lo sợ trước những  vụ 
kh ủng  b ố  có thê đến bất cứ lúc nào

Người dân  Mỹ

bị thè giới kịch liệt lẽn án Chiến lược “đánh  đòn phủ đầu” 
của các th ế  lực hiếu chiến 
Mỹ...

Những từ  ngừ trong  bảng 4 cho ta 
thâv  cuộc chiên mà Mỹ đang tiến h àn h  ở 
Iraq  cũng như  nhữ ng  nơi khác ở T rung  
Đông không n h ận  được sự đồng tình  của 
đa sô" mọi người (bị th ế  giới k ịch  liệt lên 
án) vì về cơ bản  đó là sự vi phạm  nhân  
quyền (vi p h ạ m  nghicm  trọng những  tiêu 
chuán quốc tè về nhản  quyền), là hành  vi 
xâm lược (chiếm đóng  bất hợp pháp, hao 
người tốn của, phá  h ủ y  toàn bộ chủ 
quyển độc lập quốc g ia  của Iraq), là sự 
can thiệp bấ t  hợp pháp  vào công việc nội 
bộ của các quốc gia khác (lạm d ụng  
chính sách nhàn quyền đ ế  đ á n h  lừa d ư  
lu ậ n , đe dọa , can thiệp và Vu cáo các 
quốc g ia  độc lậ p ) và cuối cùng m ang đến 
n hữ ng  hậu  quả nghiêm  trọng, những  tốn 
th ấ t  to lốn cho cả quân  chiếm đóng (nhà  
cầm  quyên Mỹ, lực lượng liên quân do 
M ỹ cầm đầu  tôn th ấ t nặng  nề) lẫn quốc 
gia bị chiếm đóng (kh iến  hàng  triệu  
người dàn  Iraq bị th ấ t ngh iệp , đời sống 
càng khỏ kh ă n  gấp bội)

6. K ết lu ận

Bằng việc đưa ra  ý k iến cho rằng  lúc 
đầu  cuộc chiến chông k h ủ n g  bô" của Mỹ 
n h ận  được sự đồng tình  của các nước 
trê n  th ế  giới (chống kh ủ n g  b ố  đả đạ t

được sự  đồng th u ậ n , n h á t tr í cao của 
lảnh  đạo nhiều quốc g ia , H N M l), cả hai 
tờ báo muôn k h ắn g  định rằng  ý tương vê 
chông khủng  bô là hoàn toàn tích cực. 
Tuy nhiên, khi đọc hết bài báo, người đọc 
chỉ thây  những  m ặt t rá i  của cuộc chiến 
này khi chính phủ  Mỹ được miêu tả  đầy 
tội lỗi với lý do hoàn toàn  giả dối cho 
hành  động xâm lược của mình. Nhừng 
tác giả của các bài báo này dường như 
không phải tiế t  kiệm ngôn từ trong việc 
miêu tả nhữ ng  th iệ t  hại và tốn th ấ t  mà 
cuộc chiên đem lại cho cả Mỹ và Iraq 
cũng  như trong việc thê  h iện sự phản  đối 
đôi với cuộc chiến bằng  việc dùng  các từ 
m ang nghía tiêu cực m ạnh.

Tóm lại, việc phân  tích các tiêu đề 
báo (vê m ặt từ  vựng và cấu trúc  cú pháp) 
và việc khái q u á t  hóa đặc trư ng  của ngôn 
bản  báo chí (từ vựng hóa tăng  ciíòng thê 
hiện ở việc lặp từ  và từ  m ang nghĩa tiêu 
cực) đã cho th ấy  hệ tư  tưởng của những 
người viết báo cũng như  x u ấ t  bản quản 
lý hai tờ báo. Q uan  điểm phản  đôi chiến 
tra n h  chông k h ủ n g  bô" của Mỹ đã được 
thê hiện một cách rõ ràn g  qua việc kết 
cấu tiêu đề, việc sử dụng  các từ ngữ 
m ang nghĩa tiêu  cực, việc lặp từ và các 
từ ngữ thê hiện sự phán  đối.
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V IE W S O F A M E R IC A ’S W AR O N  

T E R R O R IS M  IN  V IE T N A M E S E  N E W S P A P E R S

MA. T ra n  Thi H ong  Van

D epartm ent o f  English-A m erican Language a n d  C ulture  
College o f  Foreign Languages  - V N U

The aim of the  s tudy  is to explore views of America’s w a r  on te rro rism  in two 
Vietnamese new spapers , nam ely  the  People’s Daily and  th e  New Hanoi. The study 
focuses on news reports  re la ting  to the Iraq w ar one year a f te r  it  w as provoked. The 
analysis of these reports  is based on the analytical parad igm  of Critical Discourse 
Analysis (CDA). The analys is  is a general characteriza tion  of th e  n ew spaper  discourse 
exploring how ideologies a re  constructed through the w ording and gram m atical 
s truc ture  of the head lines  and  the lexicalisation of the  discourse. The analysis  results 
show an opposing view of A m erica’s w ar on terrorism  in two V ie tnam ese  newspapers.
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